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Báo cáo những nơi Hội Bạn Người Cùi đã giúp đợt II năm 2008.  
(Tính đến cuối tháng 8 năm 2008) 

 
1. Trại phong Sóc Trăng ($7,720.USD) 

• Cấp tiền ăn 6 tháng cho 23 bệnh nhân trong trại: $690.00 
• Cấp tiền ăn 6 tháng cho 68 bệnh nhân ngoài trại: $4,080.00 
• Cấp học bổng cho 52 em con bệnh nhân, niên khóa 2008-2009: $2,850.00 
• Chi phí đi lại thăm bệnh nhân cho Sr Đành: $100.00 
 

2. Bến Tre. Vĩnh Long. Trà Vinh (15,300.USD) 
• Bến Tre: Cấp tiền ăn 6 tháng cho 57 bệnh nhân: $3,430.00 
• Vinh Long: Cấp tiền ăn 6 tháng cho 5 bệnh nhân: $300.00 
• Trà Vinh: Cấp tiền ăn 6 tháng cho 21 bệnh nhân: $1,260.00 
• Cấp học bổng cho 38 em con bệnh nhân, niên hoạc 2008-2009: $3,010.00 
• Trang bị dụng cụ và may móc cho phòng khám bệnh: $7,000.00 
• Chi phí đi lại thăm bệnh nhân 3 tỉnh cho Sr Hồng Hoa: $300.00 
 

3. Cù lao Giêng, An Giang ($2,700.USD) 
• Cấp tiền ăn 6 tháng cho 10 bệnh nhân: $600.00 
• Giúp làm 2 căn nhà cho bà Nguyễn Thị Bảnh & anh Nguyễn Văn Hóa: $2,000.00 
• Chi phí đi lại thăm bệnh nhân cho Thầy Khiết: $100.00 
 

4. Trại phong Bến Sắn, Bình Dương ($22,570.USD) 
• Trại Bến Sắn: Cấp tiền ăn 6 tháng cho 453 bệnh nhân: $13,590.00 
• Trại Thanh Bình: Cấp tiền ăn 6 tháng cho 133 bệnh nhân: $3,990.00 
• Trại Bình Minh: Cấp tiền ăn 6 tháng cho 163 bệnh nhân: $4,890.00 
• Chi phí đi lại thăm bệnh nhân cho Sr Ngân: $100.00 
 

5. Tánh Linh, Bình Thuận ($3,620.USD) 
• Cấp tiền ăn 6 tháng cho 29 bệnh nhân: $1,740.00 
• Cấp học bổng cho 42 em con bệnh nhân, niên học 2008-2009: $1,780.00 
• Chi phí đi lại thăm bệnh nhân cho Sr Kim Chi: $100.00 
 

6. Hàm Tân, Bình Thuận ($5,220.USD) 
• Cấp tiền ăn 6 tháng cho 18 bệnh nhân: $1,080.00 
• Giúp tiền mua hạt giống và phân bón cho 11 gia đình bệnh nhân: $2,750.00 
• Cấp học bổng cho 28 em con bệnh nhân, niên học 2008-2009: $1,290.00 
• Chi phí đi lại thăm bệnh nhân cho Sr Linh Phương: $100.00 
 

7. Trại phong Quy Hòa, Quy Nhơn ($15,240.USD) 
• Cấp tiền ăn 6 tháng cho 508 bệnh nhân: $15,240.00 
 

8. Trại phong Quỳnh Lập, Nghệ An ($19,780.USD) 
• Cấp tiền ăn 6 tháng cho 295 bệnh nhân: $8,910.00 
• Cấp học bổng cho 124 em học sinh, sinh viên, niên học 2008-2009: $8,970.00 
• Sửa chữa nhà cho ông Nguyễn Văn Tam: $400.00 
• Giúp em Đào Văn Trương, con bệnh nhân bị tai nạn gẫy chân: $400.00 
• Giúp tiền mua xe Honda cho Sr Nguyện đang phụ trách bệnh nhân phong: $1,000.00 
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9. Huyện Phú Vang, Huế ($5,670.USD) 
• Cấp tiền ăn 6 tháng cho 49 bệnh nhân: $2,940.00 
• Cấp học bổng cho 45 em con bệnh nhân, niên học 2008-2009: $2,200.00 
• Làm 2 nhà cho ông Phùng và bà Cậy còn thiếu tiền vì vật giá gia tăng: $230.00 
• Chi phí đi lại thăm bệnh nhân ở vùng sâu vùng xa cho Sr Lợi: $300.00 
 

10. Thừa Thiên, nội thành Huế ($9,860.USD) 
• Cấp tiền ăn 6 tháng cho 66 bệnh nhân: $3,960.00 
• Cấp học bổng cho 58 em học sinh, niên học 2008-2009: $3,100.00 
• Cấp học bổng cho 8 em sinh viên, niên học 2008-2009: $2,250.00 
• Trả Sr Hoàn tiền ứng trước mua 18 chăn phát mùa đông và quan tài cho ô. Mai: $450.00 
• Chi phí đi lại thăm bệnh nhân ở Huế, Đà Nẵng cho anh Phước Em: $100.00 
 

11. Hướng Phương, Quang Bình ($1,680.USD) 
• Cấp tiền ăn 6 tháng cho 18 bệnh nhân: $1,680.00 
 

12. Trại Văn Môn, Thái Bình ($38,186.USD) 
• Cấp tiền ăn 6 tháng cho 328 bệnh nhân trong trại: $9,840.00 
• Cấp tiền ăn 6 tháng cho 276 bệnh nhân ngoài trại: $8,280.00 
• Giúp mua cá giống cho 3 ao nuôi cá: $585.00 
• Xây 2 nhà mới cho ông Rinh và bà Dậu: $3,000.00 
• Trang bị chỗ phơi quần áo, chăn mền và tủ gỗ: $2,844.00 
• Thiết lập hệ thống nước và nhà máy giặt: $10,911.00 
• Xây thêm nhà vệ sinh: $2,726.00 
 

13. Pleiku, Gia Lai ($13,200.USD) 
• Phụ giúp tiền ăn cho 212 bệnh nhân: $10,000.00 
• Giúp tiền ăn 10 tháng cho 65 em nội trú con bệnh nhân: $3,200.00 
•  

14. Hải Hậu Bùi Chu, Nam Định ($1,650.USD) 
• Cấp tiền ăn 6 tháng cho 20 bệnh nhân: $1,200.00 
• Cấp học bổng cho 7 em con bệnh nhân: $350.00 
• Chi phí đi lại thăm hỏi bệnh nhân, Sr Đỗ Thị Hồng: $100.00 
 

15. Làng phong Cam Tân, Cam Ranh ($9,200.USD) 
• Cấp tiền ăn 6 tháng cho 28 bệnh nhân: $1,680.00 
• Tu bổ và mua 4 vỏ xe mới cho máy cầy: $2,000.00 
• Cấp học bổng cho 43 em con bệnh nhân, niên học 2008-2009: $2,410.00 
• Giúp dự án xây chuồng heo cho làng phong: $3,000.00 
• Chi phí thực hiện dự án: $100.00 
 

16. Di Linh, trại phong II Da Lành ($2,750.USD) 
• Cấp tiền ăn 6 tháng cho 25 bệnh nhân tàn phế: $750.00 
• Cấp học bổng cho 40 em con bệnh nhân, niên học 2008-2009: $2,000.00 

 
17. Trại Hòa Vân, Đà Nẵng ($3,360.USD) 

• Cấp tiền ăn 6 tháng cho 58 bệnh nhân nội trú: $1,740.00 
• Cấp tiền ăn 6 tháng cho 27 bệnh nhân ngoại trú: $1,620.00 
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18. Làng Phong Xóm Nhỏ Núi Sạn, Nha Trang ($17,730.USD) 
• Cấp tiền ăn 6 tháng cho 85 bệnh nhân: $2,550.00 
• Cấp học bổng cho 101 em học sinh, niên học 2008-2009: $4,830.00 
• Cấp học bổng cho 22 em sinh viên, niên học 2008-2009: $4,990.00 
• Sữa uống cho 45 em mẫu giáo con bệnh nhân: $540.00 
• Mua các loại thuốc cần thiết cho phòng khám bệnh: $2,420.00 
• Trợ giúp BS Mặc Văn Hòa học bổ túc ngành chuyên môn: $2,400.00 

 
 

Tổng cộng số tiền đã gửi đợt II năm 2008: $195,436.USD 
 
  7,720 + 15,300 + 2,700 + 22,570 + 3,620 + 5,220 + 15,240 + 19,780 + 5,670 + 9,860 + 
    1,680 + 38,186 + 13,200 + 1,650 + 9,200 + 2,750 + 3,360 + 17,730 = $195,436.00 
 

 
 
August 24, 2008 


